
 

   I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: (0,5 điểm) Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số là: 

 

Câu 2: (0,5 điểm) Tổng của 19 và số liền sau nó là: 

A. 18 B. 20 C. 29 D. 39 

Câu 3: (0,5 điểm) Tìm số tròn chục liền sau 56 là:  

Câu 4 : (0,5 điểm) Hiệu của phép tính 75 – 18 là: 

Câu 5: (0,5 điểm) Bao gạo cân nặng 28kg, bao ngô cân nặng 29kg. Hỏi cả hai bao cân nặng 

bao nhiêu ki-lô-gam? 

Câu 6: (0,5 điểm) 16 giờ được gọi là … giờ chiều. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

Câu 7: (0,5 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 34 kg + 18 kg = ………kg 

A. 52  B. 52 kg  C. 42   D. 42 kg 

Câu 8: (0,5 điểm) Đồng hồ ở hình dưới đây chỉ mấy giờ? 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỰ KHỐI 

Họ và tên: ....................................................                              

Lớp: 2A...                                                                          

           

Thứ Hai, ngày 30 tháng 12 năm 2024   
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

Môn: Toán - Lớp 2 

Năm học: 2024 - 2025 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

  

 

 

A. 100     B. 99       C. 98            D. 97 

A. 50 B. 60 C. 70 D. 80 

A. 63 B. 53 C. 57 D. 67 

A. 47kg B. 57kg C. 41kg D. 48kg 

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 



 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính 

55 + 27 

…………… 

…………… 

…………… 

38 + 16 

…………… 

…………… 

…………… 

90 – 15 

…………… 

…………… 

…………… 

54 – 26 

…………… 

…………… 

…………… 

Câu 2: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) 16 kg > 14 l  

b) 16 – 6 < 18 – 6 

Câu 3: (2 điểm) Đường gấp khúc ABCD có độ dài các đoạn thẳng là: AB = 5 cm; BC = 4 

cm; CD = 3cm. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD. 

Bài giải 

 

Câu 4: (1 điểm) Tìm tổng của số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau và 59.  

Bài giải 

 

 

A. 3 giờ 15 phút     

B. 3 giờ 30 phút 

C. 6 giờ 15 phút 

D. 6 giờ 30 phút  


